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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
VĂN HÓA VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
· [bookmark: _GoBack]Tiếng Việt: Văn hóa và kỹ năng giao tiếp
· Tiếng Anh: The Communicative Culture and communication skills

	· Mã số môn học: QTE111
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 03
+ Lý thuyết: 03
+ Thực hành: 0
+ Tự học: 60 tiết
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước:

	đã học xong các học phần thuộc 
khối kiến thức giáo dục đại cương

	· Môn học song hành: 
	Văn hoá ngoại giao


2. Mô tả môn học
Trên cơ sở những lý luận khái quát về giao tiếp và văn hóa giao tiếp, đi sâu vào những nguyên tắc chung cũng như những kỹ năng cơ bản để giao tiếp có hiệu quả, tiến tới phân tích văn hóa giao tiếp từ tâm lý, tính cách và các mối quan hệ trong những bối cảnh môi trường cụ thể như giao tiếp cá nhân, giao tiếp công sở, giao tiếp kinh doanh, giao tiếp sư phạm, giao tiếp truyền thông...

3. Tài liệu học tập 
Tài liệu:
 [1] Thái Trí Dũng (2005), Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh, Nxb. Thống kê, Hà Nội
[2] Giao tiếp trong quản lý để tránh những lỗi giao tiếp hàng ngày (2004), Nxb Trẻ, TP. HCM.
 [3] Nguyễn Thị Oanh (1993), Tâm lý truyền thông và giao tiếp, ĐH Mở Bán công Tp. HCM
[4] Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội
[5] Trang Web tham khảo: https://hcmussh.edu.vn/vhh; http://vanhoahoc.edu.vn; Camera công sở
4. Mục tiêu môn học 
Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và văn hóa giao tiếp; trang bị những nguyên tắc, kỹ năng, giúp sinh viên phân tích và chọn lựa phương cách ứng xử tuỳ theo tính cách con người, ngữ cảnh, từng nền văn hoá; tự hoàn thiện mình, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, trong môi trường đa văn hoá.
	Mục tiêu
 (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
 (3)
	TĐNL
(4)

	G1
	Thuần thục các kỹ năng giao tiếp để có thể vận dụng trong công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao hoặc trong các phòng ban đối ngoại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
	4.2
	4.0

	G2
	Có khả năng phân tích, tổng hợp, bổ sung tri thức chuyên môn; có kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề giao tiếp dựa trên cơ sở khoa học và đưa ra những hướng xử lý linh hoạt, sáng tạo, độc đáo.
	4.3
	4.0

	G3
	Thực hiện được kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tổ chức nhóm, điều hành hoạt động nhóm.
	5.1
	3.5

	G4
	Nắm bắt các kỹ năng và văn hóa giao tiếp - ứng xử trong môi trường quốc tế; vận dụngcó hiệu quả những nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp trong các môi trường giao tiếp khác nhau.  (linh hoạt trước đối tượng khác biệt về văn hoá, linh hoạt xử lý tình huống, thiết lập và duy trì quan hệ xã hội, giải quyết xung đột, đàm phán xuyên văn hoá…)
	5.2
	4.0



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
	Mô tả CĐR
	MĐGD

	G1.1
	Có kiến thức cơ bản, hệ thống về GT, VHGT; xem xét GT từ góc độ văn hóa trong công tác đối ngoại hoặc tại các cơ quan ngoại giao hoặc phòng ban đối ngoại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
	TU

	G1.2
	Hiểu và có khả năng phân tích, vận dụng thuần thục những nguyên tắc, kỹ năng giúp giao tiếp hiệu quả 
	TU

	G2.1
	Có khả năng phân tích, tổng hợp; có kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề giao tiếp dựa trên cơ sở khoa học và đưa ra những hướng xử lý linh hoạt, sáng tạo, độc đáo.
	TU

	G3.1
	Thực hiện được kỹ năng tổ chức nhóm, điều hành hoạt động nhóm, làm việc nhóm hiệu quả
	TU

	G3.2
	Thể hiện được kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo trong làm việc nhóm
	TU

	G4.1
	Có thể quan sát, phát hiện vấn đề; hệ thống tổng hợp phân tích; đưa ra hướng giải quyết linh hoạt trong từng tình huống cụ thể, trong từng môi trường văn hoá giao tiếp khác nhau
	TU

	G4.2
	Tôn trọng sự khác biệt về văn hoá, có các kỹ năng giải quyết xung đột, đàm phán xuyên văn hoá…
	TU


Ghi chú: I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học
· Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các lần đánh giá
· Điểm quá trình (điểm giữa kỳ, điểm phát biểu có thể có cả điểm chuyên cần): chiếm tỉ lệ 30% điểm đánh giá toàn học phần
· Đánh giá cuối kỳ (Tiểu luận/ Thuyết trình nhóm, quay clip tình huống về những vấn đề văn hoá công sở; phản biện; phân tích tình huống; viết biên bản nhận xét nhóm): chiếm tỉ lệ 70% điểm đánh giá toàn học phần
· Điểm đạt tối thiểu : 5/10
· Hướng dẫn hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm (GV tự xây dựng)
· Hướng dẫn về rubrics chấm điểm (GV tự xây dựng tùy đặc thù môn học/ngành học)
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	CĐR môn học 
	Tỷ lệ %

	A1. Đánh giá quá trình
(nếu có)
	A1.1 Phát biểu đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi…
	
	

Điểm +

	
	A1.2 Bài tập cá nhân (lấy điểm chuyên cần)
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Thuyết trình, làm bài tập
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	15%

	
	A2.2 Làm việc nhóm
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	5%

	
	A2.3 Phản biện
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	10%

	A3. Đánh giá cuối kỳ 
	A3.1 Bài nhóm cuối kỳ
· Thuyết trình nhóm (sưu tầm tài liệu, tổng hợp nội dung, phân tích, lý giải vấn đề, trình bày ppt, quay clip (có thể có), phân công làm việc nhóm, đánh giá…) 45%
· Tiểu luận nhóm 30%
· Phát biểu phản biện 10%
· Biên bản nhận xét các nhóm khác 15%
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	70%

	
	A3.2 Bài nhóm cuối kỳ
· Thuyết trình nhóm (sưu tầm tài liệu, tổng hợp nội dung, phân tích, lý giải vấn đề, trình bày ppt, phân công làm việc nhóm, đánh giá…) 40%
· Xây dựng kịch bản, quay clip về xây dựng văn hoá công sở (30%)
· Phát biểu phản biện 10%
· Biên bản nhận xét thuyết trình và clip các nhóm khác 20%
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	70%


7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết
	Tuần/
Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy 
và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	· Giới thiệu môn học
· Những yêu cầu của giảng viên
· Hình thức kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
· Tiêu chí đánh giá môn học
Chương 1. Những vấn đề cơ bản về giao tiếp
1.1. Khái niệm về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, văn hóa giao tiếp 
1.2. Bản chất, chức năng của quá trình giao tiếp
1.3. Các phương tiện giao tiếp
1.4. Các loại hình giao tiếp
1.5. Rào cản trong giao tiếp
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	Hoạt động chủ đạo:
Sử dụng phương pháp phát vấn – Rút kiến thức
- Trên lớp:
+ Giảng viên thuyết giảng
 + Sinh viên phát biểu nêu ý kiến của mình, trả lời câu hỏi, chia sẻ thông tin…
+ Giảng viên lý giải những vấn đề cần thiết và chốt lại nội dung
+ Phân chia nhóm làm việc 
	A1.1
A1.2

	2,3
	Chương 2. Văn hóa giao tiếp với những nguyên tắc giao tiếp hiệu quả
2.1. Giao tiếp hiệu quả phụ thuộc vào hiệu quả truyền thông 
2.2. Giao tiếp hiệu quả bắt đầu từ cái bên ngoài
2.3. Giao tiếp hiệu quả hướng đến sự bình đẳng
2.4. Giao tiếp hiệu quả dựa trên quy ước xã hội
2.5. Giao tiếp hiệu quả hướng đến đáp ứng lợi ích cả hai bên
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	Hoạt động chủ đạo:
Sử dụng phương pháp toạ đàm, trao đổi – Khám phá kiến thức – Thuyết trình
 - Khi lên lớp:
+ Giảng viên thuyết giảng, nêu vấn đề
+ Các nhóm chuẩn bị nội dung bài tập theo hướng dẫn của giảng viên tại lớp
 + Đại diện từng nhóm trình bày nội dung mà nhóm đã làm việc.
+ Các nhóm khác góp ý, trao đổi thảo luận với nhóm trình bày.
+ Giảng viên bình luận thêm khi cần và chốt nội dung chính cần làm rõ
	A1.1, 1.2

A2.1, 2.2, 2.3

	4
	Chương 3. Văn hóa giao tiếp qua những kỹ năng cơ bản
3.1. Nghệ thuật lắng nghe
3.2. Nghệ thuật diễn thuyết
3.3. Nghệ thuật đàm phán 
3.4. Nghệ thuật giải quyết xung đột

	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	Hoạt động chủ đạo:
Sử dụng phương pháp toạ đàm, trao đổi – Khám phá kiến thức – Thuyết trình
 - Khi lên lớp:
+ Giảng viên thuyết giảng, nêu vấn đề
+ Các nhóm chuẩn bị nội dung bài tập theo hướng dẫn của giảng viên tại lớp
 + Đại diện từng nhóm trình bày nội dung mà nhóm đã làm việc.
+ Các nhóm khác góp ý, trao đổi thảo luận với nhóm trình bày.
+ Giảng viên bình luận thêm khi cần và chốt nội dung chính cần làm rõ
	A1.1, 1.2

A2.1, 2.2, 2.3

	5
	Chương 4. Văn hóa giao tiếp với bản sắc văn hóa, tính cách dân tộc
4.1. Đặc điểm văn hóa giao tiếp Việt Nam truyền thống 
4.2. Giao tiếp liên văn hóa trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa

	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	Hoạt động chủ đạo:
Sử dụng phương pháp toạ đàm, trao đổi – Khám phá kiến thức – Thuyết trình
 - Khi lên lớp:
+ Giảng viên thuyết giảng, nêu vấn đề
+ Các nhóm chuẩn bị nội dung bài tập theo hướng dẫn của giảng viên tại lớp
 + Đại diện từng nhóm trình bày nội dung mà nhóm đã làm việc.
+ Các nhóm khác góp ý, trao đổi thảo luận với nhóm trình bày.
+ Giảng viên bình luận thêm khi cần và chốt nội dung chính cần làm rõ
	A1.1, 1.2

A2.1, 2.2, 2.3

	7,8
	Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong những quan hệ, những môi trường cụ thể
5.1. Kỹ năng giao tiếp trong những quan hệ cá nhân, riêng tư
5.2. Kỹ năng giao tiếp công sở
5.3. Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
5.4. Kỹ năng giao tiếp sư phạm
5.5. Kỹ năng giao tiếp truyền thông  

	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	Hoạt động chủ đạo:
Sử dụng phương pháp toạ đàm, trao đổi – Tổng hợp  kiến thức - Thuyết trình
- Khi lên lớp:
+ Giảng viên nêu vấn đề
+ Các nhóm chuẩn bị nội dung bài tập theo hướng dẫn của giảng viên tại lớp
 + Đại diện từng nhóm trình bày nội dung mà nhóm đã làm việc.
+ Các nhóm khác góp ý, trao đổi thảo luận với nhóm trình bày.
+ Giảng viên bình luận thêm khi cần và chốt nội dung chính cần làm rõ
	A1.1, 1.2

A2.1, 2.2, 2.3

	9
	Cuối kỳ
	G1.1, 1.2, G2.1, G3.1, 3.2, G4.1, 4.2
	· Thuyết trình nhóm 
· Chiếu Clip
· Phát biểu phản biện 
· Viết Biên bản nhận xét thuyết trình và clip các nhóm khác 
	A3.1
A3.2



Thực hành
	Tuần/Buổi học
	Nội dung
	CĐR môn học
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá

	…….
	Bài thực hành 1. ……
	Gx.x. 
……..
	+ Dạy
+Học ở nhà
+ Học ở lớp
	Ax.x.


8. Quy định của môn học
8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Dự lớp: đủ số tiết theo Quy định
- Thảo luận: tích cực nêu câu hỏi, ý kiến phản biện và nhận xét
- Thuyết trình và làm bản thu hoạch, báo cáo theo yêu cầu
8.2. Quy định về thi cử, học vụ
- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ
- Nộp tiểu luận trễ trong vòng 1 tuần sẽ bị trừ 20% số điểm
- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị 0 điểm
- Kiểm tra giữa học kỳ: đạt yêu cầu trở lên 
- Thi cuối học kỳ: đạt yêu cầu trở lên
8.3. Quy định về lịch tiếp SV ngoài giờ và liên hệ trợ giảng (nếu có)
-  Trao đổi trực tiếp qua email hoặc gặp tại văn phòng khoa
9. Phụ trách môn học
- Khoa: Văn hoá học 
- Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM, phòng A204
- Người viết đề cương: TS. Lê Thị Ngọc Điệp
-  Phụ trách giảng dạy: TS. Lê Thị Ngọc Điệp (hoặc GV được phân công); có trợ giảng (nếu cần)
- Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 4 năm 2021
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	                      TRƯỞNG KHOA
	



